
Thông tin mẹ

1 Nguyễn Thiên An 031221003550 11/03/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Hữu Nguyễn Thị Thu

2 Nguyễn Ngọc Bảo An 031321004452 22/05/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hiển Vũ Thị Phượng

3 Phạm Như An 031322008799 28/09/2022 Nữ Kinh Phạm Văn Trường Phạm Thị Hiền

4 Bùi Phạm Trường An 031223011718 14/01/2023 Nam Kinh Bùi Quang Thắng Phạm Thị Phượng

5 Nguyễn Minh An 031323012712 23/10/2023 Nữ Kinh Nguyễn Minh Thọ Lê Thị Liên

6 Nguyễn Ngọc Bình An 031322000862 11/01/2022 Nữ Kinh Nguyễn Quốc Tịnh Đào Thị Hường

7 Đinh Ngọc Anh 031321013395 29/12/2021 Nữ Kinh Đinh Quang Khải Vũ Thị Hằng

8 Phạm Ngọc Anh 031321000639 26/01/2021 Nữ Kinh Phạm Văn Công Phạm Thị Thảo

9 Đỗ Trọng Minh Anh 038221015409 30/06/2021 Nam Kinh Đỗ Thị Nguyệt

10 Đinh Diệp Anh 031322010992 28/12/2022 Nữ Kinh Đinh Văn Cương Ngô Thị Duyên

11 NGUYỄN VIỆT ANH 031223003928 02/04/2023 Nam Kinh Nguyễn Văn Nam Phạm Thị Hằng

12 VŨ TÙNG ANH 031223010073 27/07/2023 Nam Kinh Vũ Thanh Tùng Đoàn Thị Phương

13 Vũ Duy Anh 031223000718 02/01/2023 Nam Kinh Vũ Đình Ba Hồ Thị Thuý Quỳnh

14 Nghiêm Phương Anh 030323010651 07/09/2023 Nữ Kinh Nghiêm Quang Huy Trần Thị Hà Phương

15 Nguyễn Diệp Anh 031321004811 01/06/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Thiệp Phạm Thị Nga

16 Bùi Phan Anh 030223001337 17/01/2023 Nam Kinh Bùi Quang Nam Phan Thị Nga

17 Hoàng Vũ Duy Anh 040222003626 12/02/2022 Nam Thổ Hoàng Văn Tiến Vũ Thị Tú Uyên

18 Nông Quỳnh Anh 012321000482 17/02/2021 Nữ Tày Nông Văn Vương Vì Thị Minh

19 TRẦN TÚ ANH 034321000054 02/01/2021 Nữ Kinh TRẦN THANH HÀ TRẦN THỊ NGỌC

20 Đỗ Tú Anh 036321013659 11/12/2021 Nữ Kinh Đỗ Văn Trường Lê Thị Hương

21 Nguyễn Thị Hồng Ánh 031321004172 14/04/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hậu Vũ Thị Hằng

22 Ngô Thuỳ Ánh 031323012797 01/11/2023 Nữ Kinh Ngô Văn Bình Nguyễn Yến Nhi

23 Vũ Doãn Gia Bảo 031222001384 13/02/2022 Nam Kinh Vũ Doãn An Lưu Thị Hương

24 Phạm Văn Bảo 031221007713 06/10/2021 Nam Kinh Phạm Văn Hiệp Nguyễn Thị Hải
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25 LÊ TRẮC BẢO 031223012523 15/10/2023 Nam Kinh LÊ TRẮC ANH NGUYỄN THỊ VÂN

26 PHAN HẠ BĂNG 031322010026 27/11/2022 Nữ Kinh PHAN NGỌC PHÚC ĐINH THỊ THƯỞNG

27 NGUYỄN MINH CHÂU 031322009889 23/11/2022 Nữ Kinh Nguyễn Văn An Nguyễn Thị Thu Vân

28 Bùi Minh Châu 038321027548 23/11/2021 Nữ Mường Bùi Quang Đại Nguyễn Thị Nhung

29 Bùi Ngọc Minh Châu 030320015386 14/09/2020 Nữ Kinh Bùi Đức Thao Vũ Thị Thoa

30 Vũ Thị Thùy Chi 031322008067 12/10/2022 Nữ Kinh Vũ Văn Duy Nguyễn Thị Hương

31 Ngô Thảo Chi 031321009505 07/09/2021 Nữ Kinh Ngô Văn Tâm Nguyễn Thị Nụ

32 Vũ Thị Kim Chi 031321009705 09/09/2021 Nữ Kinh Vũ Văn Lưỡng Phạm Thị Tuyết

33 Nguyễn Công Danh 031223006758 04/07/2023 Nam Kinh Nguyễn Văn Anh Bùi Thị Hậu

34 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 031321011255 30/10/2021 Nữ Kinh NGUYỄN CÔNG TÚ ĐOÀN THỊ BÌNH

35 Nguyễn Mạnh Dũng 031222002680 27/06/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Thức Nguyễn Thị Yến

36 Phạm Trung Dũng 031223004263 21/04/2023 Nam Kinh Phạm Văn Hải Nguyễn Thị Hồng

37 Phạm Anh Dũng 031221014765 28/09/2021 Nam Kinh Phạm Văn Tuấn Nguyễn thị Huyên

38 Lê Bảo Duy 031221008437 19/10/2021 Nam Kinh Lê Văn Trường Phạm Thị Nhung

39 Bùi Ngọc Duyên 031323008542 31/08/2023 Nữ Kinh Bùi Văn Kiên Đào Thị Hương

40 Trần Thùy  Dương 031323002368 09/03/2023 Nữ Kinh Trẩn Văn Chiến Lê Thị Hương

41 Nguyễn Ngọc Ánh Dương 031323002149 18/02/2023 Nữ Kinh Nguyễn Thanh Hiếu Lê Hồng Ngọc

42 Phạm Thành Đạt 031223006571 30/06/2023 Nam Kinh Phạm Hoàng Phúc Trần Thị Mai

43 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT 031221015967 29/10/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Dũng Bùi Thị Mùa

44 Chu Thành Đạt 031221002058 05/03/2021 Nam Kinh Chu Đức Thành Nguyễn Thị Hạnh

45 Phạm Hải Đăng 031221009848 19/01/2021 Nam Kinh Phạm Văn Quyết Hà Thị Hải

46 Bùi Ngọc Gia Đăng 030221008984 23/08/2021 Nam Kinh Bùi văn An Nguyễn Thị Hà

47 Vũ Hải Đăng 031223004480 25/04/2023 Nam Kinh Vũ Văn Hai Phạm Thị Hà

48 Đỗ Hải Đăng 031223006381 25/06/2023 Nam Kinh Đỗ Minh Tân Vũ Thị Anh

49 Đặng Khánh Điền 036221001209 05/02/2021 Nam Kinh Đặng Văn Nhỏ Nguyễn Thu Phương

50 Nguyễn Minh Đức 031221002395 06/03/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Cường Dương Thị Trang

51 LƯƠNG MINH ĐỨC 031221014875 05/10/2021 Nam Kinh LƯƠNG TIẾN DŨNG TẠ THỊ HÀ

52 Vũ Văn Hà 031222006557 09/04/2022 Nam Kinh Vũ Văn Hải Đặng Thị Ánh Nguyệt

53 Nguyễn Quang Hải 036222013975 10/12/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Lộc Trần Thị Thao

54 Đoàn Khánh Hân 031323006385 16/07/2023 Nữ Kinh Đoàn Văn Cường Nguyễn Thị Mỹ Lộc
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55 TRẦN GIA HÂN 031322010979 31/12/2022 Nữ Kinh Trần Văn Huy Phạm Mai Phương

56 TRẦN LÊ BẢO HÂN 031321013269 17/12/2021 Nữ Kinh Trần Văn Thưởng Lê Thị Thu Hà

57 Thân Nguyễn Gia Hân 024322000843 26/01/2022 Nữ Kinh Thân Tiến Vũ Nguyễn Thị Huyền

58 Đào Ngọc Hân 031323006221 08/07/2023 Nữ Kinh Đào Văn Dùng Phạm Hồng An

59 Phạm Thị Ngọc Hân 034323001602 17/02/2023 Nữ Kinh Phạm Công Cường Nguyễn Thị Mai

60 Vũ Minh Hiếu 031222019916 24/12/2022 Nam Kinh Vũ Văn Sỹ Vũ Thị Ngân

61 Trần Huy Hoàng 031221010876 27/06/2021 Nam Kinh Trần Văn Thụ Nguyễn Thị Huế

62 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 022221005294 05/07/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Phong Nguyễn Thị Nguyệt

63 Cao Mạnh Hùng 031221011325 13/07/2021 Nam Kinh Cao Hữu Kiên Đào Thị Tĩnh

64 Đoàn Đức Huy 031220006743 06/06/2020 Nam Kinh Đoàn Duy Hưng Trần Thị Ngọc Mai

65 Nguyễn Gia Hưng 001220011368 18/03/2020 Nam Kinh NGUYỄN  VĂN CƯỜNG LƯƠNG THị HIỀN

66 Nguyễn Trung Kiên 031222001236 04/02/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Tùng Lê Thị Vân

67 LÊ TRÁC KIÊN 031223008667 28/07/2023 Nam Kinh Lê Trắc Phú Nguyễn Thị Hồng Hạnh

68 Nguyễn Anh Tuấn Kiệt 031221012577 13/08/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Biên Nguyễn Thị Thắm

69 Trương Ngọc Diễm Kiều 031321009584 04/08/2021 Nữ Kinh Trương Đức Hiếu Vũ Thị Tú Anh

70 Hoàng Minh Khang 031223010989 22/09/2023 Nam Kinh Hoàng Minh Quân Vũ Thị Thanh Hoa

71 Phạm Bảo Khang 031221008747 25/12/2021 Nam Kinh Phạm Văn Tuyển Nguyễn Thị Thoa

72 Phạm Minh Khang 031222003715 10/08/2022 Nam Kinh Phạm Văn Thường Nguyễn Thu Hiền

73 Nguyễn Minh Khang 040222006427 01/08/2022 Nam Thổ Nguyễn Minh Hưng Trương Thị Hiền

74 Phạm Quốc Khang 031223008547 02/08/2023 Nam Kinh Phạm Quốc Khánh Phạm Thị Hương

75 Nguyễn Minh Khang 031221016352 29/10/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Quang Lê Thị Hải Yến

76 Nguyễn Tuấn Khang 031223004174 14/04/2023 Nam Kinh Nguyễn Văn Minh Trần Thị Thẩm Mỹ

77 Vũ Minh Khang 031222015324 24/12/2022 Nam Kinh Vũ Văn Sỹ Vũ Thị Ngân

78 Đào An Khang 031223000999 30/01/2023 Nam Kinh Đào  Văn  Hùng Nông  Thị Hà

79 ĐOÀN MINH KHANG 031223002983 23/03/2023 Nam Kinh Đoàn Trung Hưng Vũ Thị Bích

80 Nguyễn Thái Khang 031222003211 25/07/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Vượng Nguyễn Thanh Thuỳ

81 Đào Văn An Khang 031223001060 07/01/2023 Nam Kinh Đào Văn Vịnh Đỗ Thị Lương

82 Đỗ Duy Khánh 031223004550 12/05/2023 Nam Kinh Đỗ Văn Tiệp Nguyễn Thanh Huyền

83 NGUYỄN GIA KHÁNH 031223005154 16/05/2023 Nam Kinh NGUYỄN VĂN NHẬN LÊ THỊ HƯƠNG

84 Vũ Đức Khánh 031221005569 14/06/2021 Nam Kinh Vũ Bá Công Nguyễn Thị Hiền
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85 Lê Minh Khánh 031223000228 09/01/2023 Nam Kinh Lê Văn Hữu Phạm Thanh Tâm

86 Phạm Nam Khánh 031223001580 06/02/2023 Nam Kinh Phạm Văn Hùng Cầm Thị Ngân

87 Phạm Đăng Khoa 030223008035 04/07/2023 Nam Kinh Phạm Văn Lượng Vũ Thị Hà

88 Trần Minh Khôi 034221009815 03/09/2021 Nam Kinh Trần Tuấn Minh Hoàng Thị Hồng

89 Lê Minh Khôi 031223000630 19/01/2023 Nam Kinh Lê Văn Đoàn Nguyễn Thị Liên

90 Tạ Minh Khôi 031223006476 22/06/2023 Nam Kinh Tạ Văn Thưởng Đinh Thị Thu Thảo

91 Nguyễn Hoàng Minh Khuê 031323010236 05/10/2023 Nữ Kinh Nguyễn Hoàng Phi Hùng Nguyễn Thị Thu

92 Vũ Tùng Lâm 031223005688 20/05/2023 Nam Kinh Vũ Thanh Sang Lê Thị Sen

93 Nguyễn Tùng Lâm 031222003105 21/07/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Minh Ngọc

94 NGUYỄN DIỆU LINH 031323006920 23/07/2023 Nữ Kinh Nguyễn Đăng Cương Tạ Thị Yến Nhi

95 Đỗ Khánh Linh 031321013947 28/12/2021 Nữ Kinh Đỗ Văn Đức Lê Thị Hoa

96 Nguyễn Diệu Linh 027321000264 13/01/2021 Nữ Kinh Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Thị Ngát

97 Vũ Phương Mai 031320014701 19/12/2020 Nữ Kinh Vũ Văn Trung Lê Thị Thoa

98 Đào Hoàng Nhật Minh 031221001585 20/02/2021 Nam Kinh Đào Văn Hiến Hoàng Thị Oanh

99 Nguyễn Bình Minh 031222010930 18/11/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Hoàn Phạm Thị Linh

100 Ngô Nhật Minh 031221007564 08/12/2021 Nam Kinh Ngô Văn Thái Nguyễn Thị Cúc

101 Nguyễn Nhật Minh 031220005325 11/05/2020 Nam Kinh Nguyễn Thành Thái Lưu Thị Hưởng

102 Cao Hoàng My 031321010804 13/10/2021 Nữ Kinh Cao Đức Thắng Hoàng Thị Ngọc

103 Nguyễn Diệu My 031322005667 27/07/2022 Nữ Kinh Nguyễn Văn Bạo Phạm Thị Thu Hường

104 Vũ Trà My 031322007472 15/09/2022 Nữ Kinh Vũ Thanh Tuấn Tống Thị Minh

105 Ngô Ngọc Kiều My 031322001227 18/02/2022 Nữ Kinh Ngô Văn Chiến Nguyễn Thị Khánh

106 Nguyễn Khánh My 031321001925 07/03/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Cương Phạm Thị Phượng

107 Đào Nhật Nam 034223013765 15/11/2023 Nam Kinh Đào Tiến Mạnh Nguyễn Thị Mai

108 PHẠM BẢO NAM 031223003882 13/04/2023 Nam Kinh PHẠM VĂN TUYÊN NGUYỄN THỊ HOA

109 Lê Khánh Ngân 031321007708 17/07/2021 Nữ Kinh Lê Văn Công Nguyễn Hồng Hoa

110 Phạm Kim Ngân 031322010694 23/12/2022 Nữ Kinh Phạm Văn Thương Bùi Thị Trang

111 Vũ Khánh Ngân 031323002576 09/02/2023 Nữ Kinh Vũ Văn Cương Ngô Thị Nguyệt

112 PHẠM KHÁNH NGÂN 031321009653 25/09/2021 Nữ Kinh Phạm Văn Đạt Bùi Thị Hương

113 Nguyễn Thị Kim Ngân 031323009418 18/09/2023 Nữ Kinh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Vương

114 Đỗ THI KIM NGÂN 174320001003 31/03/2020 Nữ Kinh Đỗ Văn Dũng Đàm Thị Bay
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115 Nguyễn Thúy Ngân 031320003666 08/04/2020 Nữ Kinh Nguyễn Văn Võ Tăng Thị Phương Chung

116 Nguyễn Khánh Ngân 031322008583 23/10/2022 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tiến Đào Minh Ngọc

117 VŨ BẢO NGỌC 031322001925 09/03/2022 Nữ Kinh VŨ VĂN MINH NGUYỄN THỊ Hồng

118 Nguyễn Minh Ngọc 031321003334 10/04/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Sơn Bùi Thị Hạnh

119 Lê Hoàng Minh Ngọc 031322001090 26/01/2022 Nữ Kinh Lê Ngọc Hoà Ngô Thị Huyền

120 Vũ Khánh Ngọc 031323002577 09/02/2023 Nữ Kinh Vũ Văn Cương Ngô Thị Nguyệt

121 VŨ BẢO NGỌC 031323005930 19/06/2023 Nữ Kinh VŨ VĂN ĐỨC NGUYỄN THỊ VÂN

122 Nguyễn Bảo Ngọc 031321007308 26/07/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Khoản Vũ Thị Thanh

123 VŨ THỊ THẢO NGUYÊN 031320007919 04/07/2020 Nữ Kinh VŨ VĂN ĐÔNG TRẦN THỊ PHẤN

124 Lê Thanh Khôi Nguyên 031222006131 04/03/2022 Nam Kinh Lê Thanh Danh Nguyễn Thị Cúc

125 PHẠM MINH NGUYỆT 034322006586 22/07/2022 Nữ Kinh PHẠM VĂN MẠNH HÀ THỊ HOÀI THƯƠNG

126 Đặng Chí Nhân 036220000498 20/01/2020 Nam Kinh Đặng Thái Sơn Phan Thuý Trinh

127 Bùi Nguyễn Tuệ Nhi 031322010029 10/12/2022 Nữ Kinh Bùi Văn Hải Nguyễn Thúy An

128 Lê An Nhi 040322015406 20/09/2022 Nữ Thổ Lê Đức Cường Lại Thị Tuyết

129 Phạm Thảo Nhi 040322007357 03/12/2022 Nữ Kinh Phạm Văn Hạnh Lại Thị Lâm

130 Phạm Yến Nhi 031321001446 15/02/2021 Nữ Kinh Phạm Văn Nam Lê Thị Thủy

131 Cà Ngọc An Nhi 011323002208 07/06/2023 Nữ Thái Cà Văn Dương Lò thị phương thảo

132 PHẠM PHƯƠNG NHI 031322007380 15/09/2022 Nữ Kinh PHẠM TIẾN LÂM LÊ THỊ THOẢ

133 Vũ Tuệ Nhi 031323008130 11/07/2023 Nữ Kinh Vũ Đức Phú Phan Thị Trung Anh

134 Trần Diệu Nhi 031323003207 08/03/2023 Nữ Kinh Trần Văn Hiển Trần Thị Chiến

135 Trần Vi Oanh 034322005861 31/08/2022 Nữ Kinh Trần Văn Tuấn Phó Kim Ngọc

136 Nguyễn Văn Hoàng Phát 031222012954 18/11/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Vát Dương Thị Thu Hương

137 Nguyễn An Phát 030222010621 11/11/2022 Nam Kinh Nguyễn Thị Nhương

138 Phạm Tuấn Phong 038223032732 21/09/2023 Nam Kinh Phạm Văn Khoa Phan Thị Nhung

139 Ngô Trung Hải Phong 031223006985 07/06/2023 Nam Kinh Ngô Văn Thao Đoàn Thị Khánh

140 TRƯƠNG QUỐC PHONG 031223014295 07/11/2023 Nam Kinh Trương Quốc Tùng Trần Thị Lan Anh

141 HOÀNG MINH PHƯƠNG 031323003182 01/04/2023 Nữ Kinh Hoàng Đức Lâm Đoàn Thị Vân Anh

142 Đào Minh Quân 034221003488 19/04/2021 Nam Kinh Đào Tiến Mạnh Nguyễn Thị Mai

143 Phạm Minh Quân 031222000445 17/01/2022 Nam Kinh Phạm Văn Mạnh Phạm Thị Nhung

144 Nguyễn Ngọc Quỳnh 031321006432 06/07/2021 Nữ Kinh Nguyễn Đức Mạnh Bùi Thị Thu Hà
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145 NGUYỄN THANH SƠN 031222009143 15/09/2022 Nam Kinh NGUYỄN VĂN ĐƯƠNG PHẠM THỊ THU HÀ

146 Lê Thái Sơn 031222011331 06/12/2022 Nam Kinh Lê Văn Ninh Hoàng Thị Phương Thảo

147 Vũ Ngọc Minh Tâm 031321001827 01/03/2021 Nữ Kinh Vũ Văn Hải Bùi Thị Chiển

148 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 031322001702 04/03/2022 Nữ Kinh Nguyễn Nam Hải Trương Thị Bích Ngọc

149 Bùi Hoàng Tú 031223005023 16/05/2023 Nam Kinh Bùi Văn Thế Vũ Thị Tú Linh

150 Nguyễn Anh Tú 031223013509 30/10/2023 Nam Kinh Nguyễn Anh Hưng Ngô Thị Bích

151 Nguyễn Anh Tuấn 031223013497 30/10/2023 Nam Kinh Nguyễn Anh Hưng Ngô Thị Bích

152 Đào Thanh Tùng 031221006743 15/11/2021 Nam Kinh Đào Ngọc Toàn Nguyễn Thị Cúc

153 Quan Anh Tùng 008222002852 03/08/2022 Nam Tày Quan Văn Tới Đặng Thị Hà

154 Lê Phương Thanh 038323004618 09/02/2023 Nữ Kinh Lê Thị Thu

155 Đào Anh Thư 031321013701 12/11/2021 Nữ Kinh Đào Văn Lợi Hoàng Thị Dinh

156 Nguyễn Ngọc Tiểu Thư 031321008051 11/07/2021 Nữ Kinh Nguyễn Ngọc Tân Phạm Thị Thanh

157 Nguyễn Thùy Trang 031322010102 07/09/2022 Nữ Kinh Nguyễn Văn Hệ Lò Thị Thắm

158 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 031323006050 28/06/2023 Nữ Kinh Nguyễn Văn Công Đào Thị Đồng Tâm

159 Nguyễn Ngọc Trâm 031321003498 20/04/2021 Nữ Kinh Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Duyên

160 Nguyễn Quốc Trung 031221013774 03/09/2021 Nam Kinh Nguyễn Văn Đạt Phạm Thị Bưởi

161 Lê Đức Trung 031220010381 15/08/2020 Nam Kinh Lê Văn Trình Ngô Thị Hiền

162 Nguyễn Bảo Uyên 031322008071 04/10/2022 Nữ Kinh Nguyễn Văn Vui Nguyễn Thị Phương Anh

163 Tăng Bảo Uyên 031321003488 23/04/2021 Nữ Kinh Tăng Thế Giang Sầm Thị Vân

164 Trần Thu Vân 031323010733 08/10/2023 Nữ Kinh Trần Tuấn Sơn Nguyễn Thị Nụ

165 Ngô Đoàn Khánh Vân 031323006294 07/06/2023 Nữ Kinh Ngô Văn Thao Đoàn Thị Khánh

166 Vũ Thị Thanh Vân 031323014494 01/09/2023 Nữ Kinh Vũ Anh Huy Nguyễn Thị Hoa

167 Trần Hà Vi 031323003206 08/03/2023 Nữ Kinh Trần Văn Hiển Trần Thị Chiến

168 Nguyễn Quang Vinh 031222002105 06/03/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Đoàn Phạm Thị Nhài

169 Phạm Anh Vũ 031223001098 03/02/2023 Nam Kinh Phạm Văn Đoàn Nguyễn Thị Cúc

170 NGUYỄN TRÍ VŨ 031222002125 03/07/2022 Nam Kinh Nguyễn Văn Hoàng Đoàn Thị Thủy

171 NGUYỄN PHÚ MINH VƯƠNG 031222005539 24/09/2022 Nam Kinh Nguyễn Minh Trúc Bùi Thị Hương

172 Vũ Nhật Vượng 031222006480 07/04/2022 Nam Kinh Vũ Việt Vương Đoàn Thị Hường

173 Vũ Thị Tường Vy 031322008050 16/09/2022 Nữ Kinh Vũ Anh Huy Nguyễn Thị Hoa

174 Phạm Hạ Vy 031323000856 02/02/2023 Nữ Kinh Phạm Văn Học Ngô Thị Nga



Thông tin mẹ
Mã định 

danh/CCCD
Ngày sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Thông tin cha

STT Họ và tên
Họ tên Họ tên

175 Lê Ngọc Như Ý 075322012561 26/10/2022 Nữ Kinh Lê Văn Minh Nguyễn Thị Hương

Danh sách gồm có 175 hồ sơ An Phong, ngày 28 tháng 7 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

ĐOÀN THỊ DUYÊN

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hà


